












CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỰ ĐỘNG HÓA  

I. Thông tin chung  

- Tên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

+ Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

+ Tiếng Anh: Automation and Control Engineering Technology 

- Mã số ngành đào tạo: 52510303   

- Tên chuyên ngành đào tạo: Tự động hóa 

- Trình độ đào tạo: Đại học   

- Tên văn bằng tốt nghiệp:  

+ Bằng Cử nhân Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Thời gian đào tạo 4 năm; 

Thực hiện các chuẩn đầu ra[1]: L1, L2,.....L18 (trừ L6 và L15). 

+ Bằng Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Thời gian đào tạo (4+1) năm; 

Thực hiện các chuẩn đầu ra[2]: L1, L2,.....L18. 

II. Mục tiêu 

2.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (chuyên ngành 

Tự động hóa) có phẩm chất đạo đức và đạo đức nghề nghiệp tốt; có lý tưởng và trách nhiệm; 

có năng lực tư duy, lập luận hệ thống và giải quyết những vấn đề khoa học và kỹ thuật chuyên 

ngành tự động hóa; có khả năng vận hành, bảo trì/bảo dưỡng các hệ thống tự động hóa; thiết 

kế được các hệ thống tự động hóa nhỏ và có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự 

phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ;  

Với chương trình cấp bằng kỹ sư, sinh viên được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng 

chuyên sâu đáp ứng được năng lực tham gia thực thi, chế tạo, triển khai, đánh giá các giải 

pháp kỹ thuật; đồng thời thích ứng tốt với các công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của 

ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 

2.2 Mục tiêu cụ thể 

✓ O1: Có kiến thức nền tảng về các môn khoa học cơ bản (lý luận chính trị, pháp luật, vật 

lý, toán học…) để giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp và 

cuộc sống. 

✓ O2: Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu làm việc trong môi trường liên 

ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. 

✓ O3: Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và kiến thức chuyên môn về điện, điện tử, đo lường, lập 

trình, điều khiển, tự động hóa; đủ năng lực tham gia giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh 

vực tự động hóa.  

✓ O4: Có kỹ năng kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành các hệ thống tự động hóa.  

✓ O5: Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; có khả năng dẫn dắt các nhóm kỹ thuật liên 

ngành hình thành ý tưởng, tham gia thiết kế, thực thi và vận hành hệ thống. 

✓ O6: Có kỹ năng cá nhân và khả năng học tập suốt đời để thích ứng với sự phát triển 

không ngừng của khoa học và công nghệ. 

Ngoài ra đối với kỹ sư: 



✓ O7 : Có khả năng đáp ứng tốt vị trí việc làm tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài/ tại các nước tiên tiến. 

✓ O8 : Có năng lực tư duy, khả năng phân tích, đánh giá, nâng cấp và phát triển hệ thống tự 

động hóa mới. 

III. Chuẩn đầu ra[3]  

Kí hiệu ELOs Chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

1  Kiến thức và lập luận kỹ thuật  

1.1 L1 

Vận dụng các kiến thức nền tảng (cơ bản) về khoa học xã hội và 

khoa học tự nhiên (như lý luận chính trị, toán học, vật lý) để giải 

quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp 

và cuộc sống. 

2.5 

1.1.1  

Vận dụng các kiến thức về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh và các quan điểm của Đảng để nhận thức các vấn đề về 

khoa học, kỹ thuật công nghệ; xây dựng bản lĩnh chính trị và phát 

triển những giá trị đạo đức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, 

cộng đồng xã hội. 

2.5 

1.1.2  

Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, tư duy logic 

làm nền tảng để học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề 

chuyên môn và nghề nghiệp. 

2.5 

1.1.3  

Vận dụng các kiến thức về quốc phòng an ninh và giáo dục thể 

chất để nhận thức được trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc 

và rèn luyện sức khỏe đảm bảo các nhiệm vụ được giao. 

2.5 

1.2 L2 

Đạt được trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 (B1) theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc đạt các chứng chỉ ngoại 

ngữ quốc tế khác tương đương 

4 

1.2.1  
Vận dụng những kiến thức cơ bản về từ vựng và ngữ pháp nhằm 

đáp ứng việc tiếp thu kiến thức chuyên môn. 
3 

1.2.2  

Tổng hợp những kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đã học để nghe, 

nói, đọc, viết về các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống và công 

việc. 

4 

1.3 L3 

Trình độ tin học: Đạt một trong các chứng chỉ sau đây: IC3, MOS, 

ICDL, Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

3 

1.3.1  Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 2 

1.3.2  Sử dụng máy tính cơ bản 3 

1.3.3  Xử lý văn bản cơ bản 3 

1.3.4  Sử dụng bảng tính cơ bản 3 



Kí hiệu ELOs Chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

1.3.5  Sử dụng trình chiếu cơ bản 3 

1.3.6  Sử dụng Internet cơ bản 3 

1.4 L4 

Áp dụng kiến thức cơ sở (cơ sở nhóm ngành và cơ sở ngành như 

điện, điện tử, đo lường, điều khiển, tự động hóa) để mô tả, tính 

toán và mô phỏng các hệ thống, quá trình và sản phẩm kỹ thuật 

trong lĩnh vực tự động hóa. 

3 

1.4.1  

Áp dụng kiến thức về an toàn lao động để đảm bảo các hoạt động 

sản xuất theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn cho bản thân và 

người lao động xung quanh, giảm thiểu tối đa sự mất mát về người 

và tài sản. 

3.0 

1.4.2  

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện, linh 

kiện điện tử và các mạch điện – điện tử cơ bản trong các hệ thống 

tự động hóa;  

2.0 

1.4.3  

Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, của các thiết bị đo lường; 

Các phương pháp đo lường cơ bản để áp dụng trong việc kiểm tra, 

giám sát và thu thập thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống 

tự động hóa  

2.0 

1.4.4  
Áp dụng các kiến thức về lập trình để thiết kế, vận hành, sửa chữa, 

thay thế chương trình hoạt động của các hệ thống tự động hóa. 
3.0 

1.4.5  

Áp dụng các kiến thức về điều khiển và tự động hóa để tính toán, 

mô phỏng các hệ thống tự động hóa; kiểm nghiệm hiệu quả hoạt 

động của hệ thống; chỉnh định thông số trong quá trình vận hành 

hệ thống. 

3.0 

1.5 L5 

Áp dụng kiến thức chuyên ngành tự động hóa vào việc phân tích, 

thiết kế, lắp đặt, vận hành các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực tự 

động hóa. 

3.0 

1.5.1  

Áp dụng kiến thức về lập trình công nghiệp, truyền thông công 

nghiệp, điều khiển quá trình để có khả năng lập luận, phân tích, 

thiết kế một số các hệ thống tự động hóa nhỏ. 

3.0 

1.5.2  

Áp dụng kiến thức về trang bị điện, truyền động điện và điều 

khiển các hệ thống truyền động điện để thiết kế, xây dựng, vận 

hành, bảo trì/bảo dưỡng sữa chữa các hệ thống điều khiển máy 

điện. 

3.0 

1.5.3  

Áp dụng kiến thức về robot công nghiệp, và các hệ thống tự động 

hóa thông minh trong việc thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì/ 

bảo dưỡng sữa chữa các dây chuyền sản xuất hiện đại. 

3.0 

1.6 L6 Áp dụng kiến thức chuyên sâu và tư duy hệ thống vào việc tiến 3.0 



Kí hiệu ELOs Chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

hành các thử nghiệm, kiểm tra, đánh giá và thực hiện nâng cấp các 

giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực tự động hóa. 

1.6.1  

Áp dụng các kiến thức lập trình PLC nâng cao, tự động hóa quá 

trình quá trình sản xuất để phân tích thiết kế, đánh giá, nâng cấp và 

xây dựng các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp. 

3.0 

1.6.2  

Áp dụng các kiến thức IoT và điều khiển giám sát từ máy tính  để 

phân tích thiết kế và xây dựng các hệ thống tự động hóa trong các 

ngành, lĩnh vực mới của đời sống xã hội. 

3.0 

1.6.3  

Áp dụng các kiến thức về điều khiển thông minh, xử lý ảnh nâng 

cao... để cải tiến các hệ thống hiện có, xây dựng các hệ thống điều 

khiển hiện đại. 

3.0 

2  Kỹ năng, tố chất cá nhân và chuyên nghiệp  

2.1 L7 
Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu 

vị trí việc làm. 
4.0 

2.1.1  Thành thạo kỹ năng thiết kế, chế tạo các hệ thống tự động hóa 4.0 

2.1.2  Thành thạo kỹ năng lắp đặt các hệ thống tự động hóa 4.0 

2.1.3  Vận hành chính xác các hệ thống tự động hóa.  3.0 

2.1.4  Bảo trì/bảo dưỡng các hệ thống tự động hóa. 3.0 

2.2 L8 Tư duy, sáng tạo trong công việc 3.0 

2.2.1  Tư duy logic   3.0 

2.2.2  Chủ động và sáng tạo 3.0 

2.2.3  Cầu thị và học tập suốt đời 3.0 

2.3 L9 
Thái độ cá nhân và đạo đức nghề nghiệp đóng góp hiệu quả vào 

các hoạt động kỹ thuật. 
3.0 

2.3.1  Ý thức trách nhiệm 3.0 

2.3.2  Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp 3.0 

2.3.3  Tôn trọng bản thân và mọi người 3.0 

2.3.4  Trung thực và liêm chính trong mọi hoạt động 3.0 

3  Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm (Kỹ năng mềm)  

3.1 L10 Thành thạo trong giao tiếp và làm việc nhóm 4.0 

3.1.1  Tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động nhóm 4.0 

3.1.2  
Tổ chức, điều hành và phát triển nhóm để hoàn thành các nhiệm 

vụ đề ra. 
3.0 



Kí hiệu ELOs Chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

3.2 L11 
Thành thạo kỹ năng giao tiếp thông qua viết, thuyết trình, thảo 

luận và sử dụng hiệu quả các công cụ, phương tiện hiện đại. 
4.0 

3.2.1  Chuẩn mực trong giao tiếp bằng văn bản 3.0 

3.2.2  
Sử dụng thành thạo và hiệu quả các công cụ giao tiếp đa phương 

tiện. 
3.0 

3.2.3  Thành thạo kỹ năng báo cáo và thuyết trình 4.0 

4  

Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối 

cảnh doanh nghiệp và xã hội (Năng lực áp dụng kiến thức vào 

thực tiễn) 

 

4.1 L12 Hình thành ý tưởng, giải pháp kỹ thuật. 5.0 

4.1.1  
Phân tích được mục tiêu và yêu cầu kỹ thuật thuộc lĩnh vực Tự 

động hóa 
4.0 

4.1.2  Đề xuất phương án và giải pháp kỹ thuật 5.0 

4.2 L13 Thiết kế các sản phẩm, quá trình, hệ thống Tự động hóa. 5.0 

4.2.1  Sử dụng phần mềm chuyên dụng để thiết kế tổng thể 3.0 

4.2.2  Phác thảo mô hình vật lý  3.0 

4.2.3  Mô phỏng hệ thống 3.0 

4.2.4  Đánh giá mô hình và giải pháp thiết kế 5.0 

4.3 L14 Vận hành chính xác các hệ thống Tự động hóa 3.0 

4.3.1  Phác thảo kế hoạch quá trình vận hành 3.0 

4.3.2  Áp dụng quy trình triển khai phần mềm 3.0 

4.3.3  Thực hiện vận hành, kiểm tra và thẩm định hệ thống 3.0 

4.4 L15 
Đánh giá hiệu quả hoạt động hệ thống và đề xuất các các giải pháp 

kỹ thuật thay thế trong lĩnh vực Tự động hóa. 
5.0 

4.4.1  
Phân tích được dữ liệu đo đạc và diễn giải kết quả thực nghiệm có 

đối chứng với lý thuyết 
4.0 

4.4.2  Phát hiện các lỗi thực nghiệm và sửa lỗi 2.0 

4.4.3  Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của hệ thống  5.0 

4.4.4  
Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế hoặc nâng cấp hệ thống dựa 

trên các yếu tố kết hợp lý thuyết và thực nghiệm 
5.0 

4.4.5  Áp dụng quy trình bảo dưỡng hệ thống định kỳ 3.0 

4.5 L16 
Giải thích được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh 

kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu. 
2.0 



Kí hiệu ELOs Chuẩn đầu ra 
Trình độ 

năng lực 

4.5.1  Xác định được ngữ cảnh kinh tế môi trường và xã hội toàn cầu. 2.0 

4.5.2  
Giải thích tác động của các giải pháp kỹ thuật đến kinh tế, môi 

trường và xã hội 
2.0 

4.6 L17 
Vận dụng các kiến thức, kỹ năng và thái độ để lãnh đạo trong kỹ 

thuật. 
3.0 

4.6.1  Xử lý thông tin và năng lực tư duy 3.0 

4.6.2  Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực 3.0 

4.6.3  
Giải quyết được các vấn đề liên quan đến vận hành sản xuất (giải 

pháp kỹ thuật) 
3.0 

4.7 L18 Tự khởi nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực Tự động hóa 3.0 

4.7.1  Tôn trọng văn hóa doanh nghiệp 3.0 

4.7.2  
Xác định chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của doanh nhiệp trong 

lĩnh vực hoạt động 
3.0 

4.7.3  Tư duy kinh doanh dựa trên kiến thức chuyên ngành  3.0 

 

IV. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

- Kỹ sư/nhân viên thiết kế phần mềm điều khiển hệ thống tự động; thử nghiệm, vận hành, 

kiểm tra, nghiệm thu dự án về dây chuyền điều khiển tự động tại các công ty, nhà máy; 

- Nhân viên bảo trì/bảo dưỡng máy móc, thiết bị, các hệ thống tự động hóa dây chuyền sản 

xuất trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp. 

- Nhân viên bảo hành làm việc tai các trung tâm bảo hành của các công ty, hãng sản xuất, 

hoặc trung tâm thương mại… 

- Nghiên cứu và giảng dạy trong các viện nghiên cứu, trong các cơ sở đào tạo (cao đẳng và 

đại học), dạy nghề có liên quan đến các giải pháp tự động hóa; 

- Làm công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật trong các công ty liên doanh nước ngoài, các cơ sở 

có dây chuyền sản xuất hiện đại có hệ thống tự động hoá và điều khiển tự động ở mức độ cao; 

- Làm chuyên viên tại các chi cục đo lường, các trung tâm đo lường, kiểm định của các tỉnh 

như: Sở khoa học và công nghệ; Chi cục đo lường của Tỉnh; các phòng công tơ, đo lường, thí 

nghiệm của công ty Điện lực; các phân xưởng đo lường tự động của các nhà máy; 

- Kỹ sư, quản lý viên, điều hành viên tại Các công ty tư vấn, thiết kế dây chuyền sản xuất, hệ 

thống tự động hóa; các công ty, nhà máy có ứng dụng hệ thống tự động trong sản xuất.… 

- Kỹ sư, quản lý kỹ thuật tại các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện, các công ty tư vấn và xây lắp 

điện; các công ty truyền tải và phân phối điện; 

- Tiếp tục học tập, nghiên cứu các chuyên ngành sâu ở bậc đào tạo sau đại học như: Tự động 

hoá, các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất. 



- Nhân viên kinh doanh, bán hàng các sản phẩm điện, điện tử, điện lạnh, tự động tại các của 

hàng, siêu thị, trung tâm thương mại... cũng có thể thành lập công ty kinh doanh riêng trong 

lĩnh vực tự động hóa. 

 


